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BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật

 theo Kế hoạch của UBND tỉnh tại các sở, ngành 

và các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành kèm theo Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh, ngày 28/10/2008, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Quyết định số 212/QĐ-STP thành lập Đoàn Kiểm tra công tác văn bản QPPL. Theo đó, trong tháng 11 và tháng 12/2008, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác này tại 07 sở, ngành của tỉnh (gồm Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục thuế tỉnh) và 05 huyện, thành phố (gồm huyện Krông Búk, Krông Pắk, Krông Ana, Ea Kar và thành phố Buôn Ma Thuột) theo Kế hoạch đề ra, đồng thời cũng đã có văn bản kết luận kiểm tra cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị. Sở Tư pháp xin báo cáo với UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tại các đơn vị này, cụ thể như sau:
1. Đối với các sở, ngành của tỉnh:

Nhìn chung, Lãnh đạo các sở, ngành được kiểm tra đã quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuân thủ quy trình soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và các văn bản pháp luật khác có liên quan; một số cơ quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng) đã thành lập được bộ phận pháp chế để phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trong công tác soạn thảo, tham mưu ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị. Số lượng văn bản do các cơ quan tham mưu ban hành được góp ý, thẩm định chiếm tỷ lệ cao, chất lượng văn bản được đảm bảo. Hàng năm, các cơ quan đều đăng ký vào Chương trình ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; một số cơ quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã chủ động thực hiện tốt việc soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản theo Chương trình đã đề ra; số lượng văn bản tham mưu ban hành theo Chương trình chiếm tỷ lệ cao (Sở Xây dựng năm 2006 tham mưu ban hành văn bản theo Chương trình đạt 81,8%; Sở Tài chính năm 2007 tham mưu ban hành theo Chương trình đạt 83%...).

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên đây, công tác văn bản QPPL tại các sở, ngành của tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế như: còn nhiều văn bản QPPL do các cơ quan tham mưu ban hành không tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục Luật định, không đảm bảo về nội dung và hình thức; một số cơ quan tham mưu ban hành không đảm bảo tiến độ thời gian theo Chương trình của tỉnh đề ra (như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư), đăng ký vào Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh nhiều năm liền nhưng không tham mưu ban hành (như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư); tham mưu ban hành nhiều văn bản ngoài Chương trình... Bên cạnh đó, các sở, ngành được kiểm tra đều có tình trạng ban hành văn bản có nội dung áp dụng chung (có chứa QPPL), cụ thể, sau khi rà soát danh mục các văn bản đi (Công văn, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn...) do 07 sở, ngành ban hành từ ngày 01/4/2005 đến thời điểm kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phát hiện có 33 văn bản có nội dung áp dụng chung trên địa bàn tỉnh, các văn bản này không những không phù hợp về hình thức, thẩm quyền (Theo quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND thì ở địa phương cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL là HĐND, UBND với các hình thức là Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị), mà còn có một số văn bản có nội dung không phù hợp hoặc không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Đối với các văn bản này, trong các Kết luận kiểm tra, Sở Tư pháp đã đề nghị cần có hình thức xử lý thích hợp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 và Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Đối với các huyện, thành phố:

- Các huyện, thành phố đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tương đối tốt các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và công tác kiểm tra - xử lý văn bản tại địa phương, như: ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra - xử lý, rà soát - hệ thống hóa văn bản QPPL; ban hành các Công văn chỉ đạo, chấn chỉnh trong công tác soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản QPPL trên địa bàn; tổ chức hội nghị quán triệt nội dung các văn bản có liên quan đến công tác văn bản QPPL... 

- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuân thủ nghiêm túc quy trình soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản QPPL theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản được ban hành; phần lớn các văn bản ban hành đều đảm bảo trình tự, thủ tục Luật định (như thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắk có số lượng văn bản ban hành đảm bảo về trình tự, thủ tục chiếm tỷ lệ cao). Tuy vậy, vẫn còn có một số đơn vị còn chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình này, nhất là trong việc thực hiện thủ tục thẩm tra, góp ý, thẩm định (như huyện Ea Kar - từ năm 2006 đến thời điểm kiểm tra, các văn bản QPPL do UBND huyện ban hành đều không được thẩm định).

- Về việc chấp hành các quy định về gửi văn bản đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để kiểm tra và công tác tự kiểm tra văn bản của Phòng Tư pháp: trong thời gian gần đây đa số văn bản QPPL do các huyện, thành phố ban hành đều được gửi cho Sở Tư pháp để thực hiện thủ tục kiểm tra theo thẩm quyền, tuy nhiên vẫn còn có đơn vị chưa quan tâm đến nội dung này (như huyện Ea Kar - từ ngày 01/7/2006 đến thời điểm kiểm tra chỉ gửi cho Sở Tư pháp 01 văn bản). Đối với việc gửi văn bản đến Phòng Tư pháp để kiểm tra chưa được cấp xã quan tâm, nên công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền tại cấp huyện chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Công tác tự kiểm tra tại cấp huyện cũng chưa được triển khai thực hiện (các huyện thực hiện chung với các đợt rà soát). Bên cạnh đó, các huyện chưa tuân thủ nghiêm túc việc tự kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo đề nghị của Sở Tư pháp tại các kết luận kiểm tra công tác này trong năm 2006 (ngoại trừ thành phố Buôn Ma Thuột đã thực hiện nghiêm túc nội dung này); chưa tổ chức được các Đoàn kiểm tra đi kiểm tra chuyên đề về công tác văn bản QPPL tại cấp xã. 

- Việc kiểm tra thực tế các văn bản QPPL, có chứa QPPL: qua kiểm tra 44 văn bản QPPL, có chứa QPPL do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành từ ngày 01/7/2006 đến thời điểm kiểm tra (trừ các văn bản đã gửi cho Sở Tư pháp để kiểm tra ngay sau khi ban hành), cho thấy có 18 văn bản có chứa QPPL được ban hành không phù hợp về hình thức, thẩm quyền; 03 văn bản QPPL có nội dung không phù hợp, không còn phù hợp. Đối với các văn bản này, Sở Tư pháp đề nghị  có hình thức xử lý thích hợp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 và Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định này.

So với kết quả kiểm tra công tác này trong năm 2006, công tác văn bản QPPL của các huyện, thành phố trong thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, văn bản ban hành cơ bản đảm bảo về nội dung, hình thức (kết quả kiểm tra văn bản năm 2006 có 32% văn bản có nội dung không phù hợp, không còn phù hợp), có tính khả thi cao; Tuy nhiên, số văn bản có chứa QPPL nhưng được ban hành không phù hợp về hình thức, thẩm quyền (và có một số văn bản này có nội dung không phù hợp) chiếm tỷ lệ còn cao.

Để công tác văn  bản QPPL của các sở, ngành và các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các các sở, ngành; Thường trực HĐND, UBND các huyện thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác này, nhằm đưa công tác văn bản QPPL của tỉnh đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh (Sở Tư pháp gửi kèm theo Báo cáo này, dự thảo Công văn của UBND tỉnh về công tác văn bản QPPL, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành).
Vậy, Sở Tư pháp xin báo cáo để UBND tỉnh biết và có văn bản chỉ đạo thực hiện.
Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu: VB, VT.
                                                                                        Nguyễn Minh Thuận
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